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   - HS :một bộ đồ dùng học toán , SGK, vở li. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
1. Ổn định tổ chức: 1’ 
2. Tiến trình giờ dạy. 
Tg Nội 

dung 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

  
3’ 
 
 
 
 
 
 
2’ 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoạt 
động 1 
Kiểm 
tra  
 
Hoạt 
động 2 
Giới 
thiệu 
bài 
 
Giới 
thiệu 
phép 
cộng, 
bảng 
cộng 
trong 
phạm vi 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GV gọi HS lên bảng làm 
Bài 1: điền số vào chỗ trống 
7 – 6 + 3 =   4 – 3 + 5 = 
5 + 2 – 4 =    3 + 4 – 7 = 
GV Nhận xét cho điểm 
 
Hôm nay ta tiếp tục học về phép 
cộng trong phạm vi 8 
* GV giới thiệu phép cộng 
 Bước 1: thành lập công thức 

cộng trong phạm vi 8 
giới thiệu phép tính: 7 + 1 = 8 và 
1 + 6 = 7 
GV treo tranh và nêu bài toán:  
“ Nhóm bên trái có 7 hình vuông. 
Nhóm bên phải có 1 hình vuông. 
Hỏi tất cả có bao nhiêu hình 
vuông” 

- Cho một số HS nhắc lại bài toán 
- Gọi vài em trả lời (chú ý trả lời cả 
câu) 
- Ta có thể làm phép tính gì? 
- Cho HS nêu phép tính. GV viết 
bảng 7 + 1 = 8 
Vài HS đọc lại phép tính 
Ai có thể nêu bài toán theo cách 
khác được nào? 
Vậy ai cho cô biết : 1 cộng 7 bằng 
mấy? 
Cho HS viết kết quả vào phép tính 
 Bước 2: giới thiệu phép cộng: 
6 + 2 = 8, 2 + 6 = 8 , 3 + 5= 8 ,  
5 + 3 = 8 , 4 + 4 = 8 
Tiến hành tương tự như phép tính:
 7 + 1 = 8 
 Bước 3: hướng dẫn HS học 

thuộc bảng cộng trong phạm vi 
7 

HS lên bảng làm 
Lớp làm vào phiếu bài tập 
Lớp nhận xét các bạn 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS quan sát và nêu bài toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS đọc lại: 7 + 1 = 8 
 
 
 
 
HS trả lời : 1 + 7 = 8 
 
 
 
 
 
 
 
HS đọc lại từng phép cộng 
cho thuộc 
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5’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt 
động 3 
Luyện 
tập 
Bài 1 
 
 
 
 
Bài 2  
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3 
 
 
 
 
Bài 4  
 
 
Hoạt 
động 4 
Củng 
cố, dặn 
dò 

GV cho HS đọc 
7 + 1 = 8          1 + 7 = 8  
           7 + 1 = 1 + 7 
6 + 2 = 8           2 + 6 = 8  
           6 + 2 = 2 + 6 
5 + 3 = 8          3 + 5 = 8  
           5 + 3 = 3 + 5 
4 + 4 = 8 
Giúp HS ghi nhớ các phép cộng 
bằng cách đặt câu hỏi: “bảy cộng 
một bằng mấy?” 
“Mấy cộng mấy bằng tám” vv … 
Hướng dẫn HS làm bài tập trong 
sgk 
* 1 HS nêu yêu cầu bài 1 
Để làm được bài 1 chúng ta phải 
dựa vào đâu và lưu ý điều gì? ( 
dựa vào bảng cộng trong phạm vi 
7 và viết kết quả cho thẳng cột) 
HS làm bài và sửa bài 
 
1 HS nêu yêu cầu của bài 2 
HS làm bài, 
GV uốn nắn sửa sai 
Hãy nhận xét 2 phép tính :  
1 + 7 = 8 và 7 + 1 = 8 
(Khi thay đổi vị trí các số trong 
phép cộng thì tổng không thay đổi) 
 
HS nêu yêu cầu bài 3 
1 HS nêu cách làm ( làm từ trái 
qua phải ) 
HS làm bài và sửa bài 
 
1 HS nêu yêu cầu bài 4 
HS nhìn tranh, nêu bài toán sau đó 
viết phép tính thích hợp 
 
Hôm nay học bài gì? 
Cho HS đọc lại bảng cộng trong 
phạm vi 7 
HS chơi trò chơi tiếp sức 
Hướng dẫn HS làm bài tập ở nhà 
Nhận xét tiết học 

 
 
 
 
 
 
 
HS trả lời câu hỏi 
 
 
 
 
 
 
HS làm bài1 
 
 
 
 
Đổi vở để sửa bài 
 
HS làm bài 2 
 
Từng cặp đổi vở sửa bài 
 
HS nhận xét các phép tính và 
kết luận 
 
 
HS làm bài 3 
 
Cho HS làm bài theo nhóm 
 
 
HS làm bài 4 
 
 
 
 
 
 
 
HS lắng nghe 
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Luyện thủ công 
CÁC QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ 
GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1. Kiến thức:  
    - HS các kí hiệu quy ước về gấp giấy. 
    - Học sinh thực hành gấp hình theo kí hiệu quy ước. 
2. Kĩ năng:    
    - Rèn cho hs biết cách gấp giấy, gấp hình thành thạo. 
3.  Thái độ :      
    - GD hs yêu thích môn học 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
    - GV : mẫu vẽ các kí hiệu quy ước 
    - HS : Giấy màu, bút chì, vở, nháp 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
1. Ổn định tổ chức: 1’ 
2. Tiến trình giờ dạy. 
Tg Nội 

dung 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 
 
3’ 
 
20’ 
 
2’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoạt 
động 1: 
Kiểm tra
Hoạt 
động 2: 
Bài mới 
Giới 
thiệu bài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 
GV nhận xét về chương gấp giấy 
 
* GV giới thiệu bài hôm nay học là 
các quy ước về kí hiệu gấp giấy, gấp 
hình. 
 
* GV cho HS xem mẫu các kí hiệu 
quy ước về gấp giấy và gấp hình. 
Vừa chỉ vừa giải thích 
người ta quy ước một số kí hiệu về 
gấp giấy như sau: 
Đường dấu giữa: có nét gạch chấm (-  
-  -  -  -  -) 
 
Đường dấu gấp: là đướng có nét đứt 
( - - - - - - ) 
 
 
 
Đường dấu gấp vào có mũi tên chỉ 
đường gấp vào. 

*HS mở dụng cụ  ra để 
kiểm tra 
 
*HS quan sát và lắng nghe 
 
 
 
*Quan sát ,nhận biết mẫu 
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10’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoạt 
động 3: 
HS 
thực 
hành 
 
Hoạt 
động 4: 
Củng cố, 
dặn 
dò 

 
 
 
 
 
Kí hiệu gấp ngược ra phía sau là mũi 
tên cong. 

 
     
     

- Cho HS thực hành gấp các đường 
dấu giữa, đường dấu gấp vào và 
đường dấu lật ra mặt sau 
- GV uốn nắn, giúp đỡ HS chậm 
* GV nhận xét bài học 
-Có sự chuẩn bị không? 
-Về mức độ hiểu biết các kí hiệu 
gấp giấy của HS. 
Đánh giá kết quả học tập của HS 
* Nhận xét chung tiết học 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-HS thực hành làm cá nhân 
 
 
 
-HS lắng nghe để chuẩn bị 
cho 
bài sau 

 
 
 

SINH HOẠT LỚP 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
     - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp, duy trì sĩ số học sinh. 
     - Nhận xét những yêu điểm của học sinh trong tuần. 
     - Nêu phương hướng trong tuần tới. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
     - Cờ, hoa bằng giấy màu. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
1. Ổn định tổ chức: 1’ 
2. Tiến trình giờ dạy. 
Tg Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
3’ 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 

Hoạt 
động 1: 
Hoạt 
động 2: 
 
 
 
 
 

* Ổn định lớp: 
- Cho học sinh hát. 
* Lớp trưởng điều khiển giời sinh 
hoạt. 
- Lớp trưởng nhận xét các mặt 
của lớp trong tuần. 
+ Về nề nếp: 
+ Về học tập: 
- Yêu cầu các tổ trưởng lên phát 

 
- Học sinh hát. 
- Lớp trưởng nhận xét. 
 
 
 
 
- Tổ trưởng các tổ lên báo cáo 
kết quả tổ mình. 
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7’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt 
động 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt 
động 4: 

biểu ý kiến của tổ mình. 
- Yêu cầu học sinh trong lớp có ý 
kiến. 
- Xếp loại thi đua giữa các tổ 
  Tổ 1: Xếp loại...... 
  Tổ 2: Xếp loại...... 
  Tổ 3: Xếp loại...... 
- Các tổ lên dán cờ. 
* Giáo viên chủ nhiệm nhận xét 
chung về lớp và nêu phương 
hướng của tuần tới: 
- Nhận xét ưu điểm: 
+ Về nề nếp: 
+ Về học tập: 
- Giáo viên nêu phương hướng 
của tuần sau. 
+ Duy trì tốt những nề nếp đã có. 
Khắc phục những tồn tại của tuần 
trước. 
+ Chăm chỉ học tập cùng giúp đỡ 
nhau trong học tập để có những 
kết quả tốt. 
* Lớp trưởng điều khiển chương 
trình văn nghệ của lớp 

- 1 số em lên phát biểu ý kiến. 
 
 
 
- Đại diện các tổ lên nhận hoa 
và cờ để dán. 
 
 
- Hs nghe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cá nhân, tổ nhóm lên chung 
vui văn nghệ. 

 
HƯỚNG DẪN HỌC 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  
1. Kiến thức :  
    - Hoàn thành các bài tập  buổi sáng. 
    - Ôn luyện  môn tiếng việt đã học buổi sáng. 
    - Luyện lại những âm, tiếng, từ, câu mà các em đã học. 
2. Kĩ năng:  Rèn cho hs đọc to rõ ràng, phát âm chuẩn âm, tiếng, từ, câu. 
    - HS đọc đúng các tiếng có âm đã học  trong bài đã học.  
3. Thái độ :  
    - GD học sinh đọc đúng, viết chữ đẹp. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
    - GV: SGK, bảng . 
    - HS: bộ ghép chữ tiếng việt, SGK , vở li 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
1. Ổn định tổ chức: 1’ 
2. Tiến trình giờ dạy. 

Tg Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

3’ 
Kiểm tra Đọc SGK 

 

2-3 HSđọc 
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10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1’ 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 

*Hoạt 
động 1: 
hoàn 
thành nốt 
các tiết 
học buổi 
sáng. 
 
 
 
*Hoạt 
động 2: 
Bồi 
dưỡng hs 
giỏi, phụ 
đạo hs 
yếu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* HS thực 
hành 
luyện đọc  
 
Giải lao 
 
Rèn viết  
 
 
 
 
 
 
 
 

* Hoàn thành các tiết học buổi 
sáng 
- Những bạn nào chưa hoàn thành 
các tiết học buổi sáng. 
- GV kèm cặp một số hs làm bài 
chậm  
 
- Gv cho bài phù hợp với những 
hs đã hoàn thành bài. 
 
 
* Củng cố lại những âm, tiếng, 
từ, câu đã học. 
- GV chép bảng phụ.  
- ong, ông, ăng, âng 
Rặng dừa, phẳng lặng, vầng 
trăng, nâng niu, nhà tầng, cái 
võng, dòng sông, con ong, vòng 
tròn, cây thông, công viên, mùa 
đông, trồng cây, đá bóng, trồng 
đống. 
Sóng nối sóng 
Mãi không thôi 
Sóng sóng sóng 
Mãi chân trời 
Vần trăng hiện lên sau rặng dừa 
cuối bãi. 
Sóng vỗ bờ rì rào rì rào 
 
- Quan sát uốn nắn hs đọc cho 
đúng 
- GV quan tâm đặc biệt hs đọc bài 
còn  yếu. 
 
 
* hướng dẫn hs viết vở li 
- GVhướng dẫn viết mẫu âm, 
tiếng, từ: ong, ông, ăng, âng, cái 
võng, dòng sông, nâng niu, nhà 
tầng,.... 
- Hướng dẫn điểm đặt bút, lia bút, 
kết thúc của các chữ. 
- HS nêu tư thế cách cầm bút để 
vở. 

 
 
- HS hoàn thành bài nốt các 
tiết buổi sáng 
 
- HS tự hoàn thành nốt các 
bài tập của buổi sáng mà 
mình chưa hoàn thành. 
 
 
- HS tự làm bài 
 
 
 
 
HS luyện đọc  
 
 
- HS đọc cá nhân, đồng 
thanh. 
- đọc thi theo cặp, nhóm, tổ. 
- Đọc tiếng bất kì. 
 
- HS chỉ các tiếng có chứa 
vần đã học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS theo dõi cách viết 
 
 
 
- Viết trên không trung 
 
- HS thực hành viết vở 
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3’ 

 
 
*Hoạt 
động 3: 
Củng cố 
dặn dò 
 

Quan sát uốn nắn khi hs viết bài. 
 
* GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài  
Tìm tiếng có chứa vần ong, ông, 
ăng, âng. 
Nhận xét tiết học – Tuyên dương 
những hs đọc bài tốt. 
 

 
 
 
 HS đọc bài 
 

 
 
 

HƯỚNG DẪN HỌC 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  
- Hoàn thành các bài tập  buổi sáng. 
- Ôn luyện  môn tiếng việt đã học buổi sáng. 
- Luyện lại những vần, tiếng, từ, câu mà các em đã học. 
2. Kĩ năng:   
- Rèn cho hs đọc to rõ ràng, phát âm chuẩn âm, tiếng, từ, câu. 
- HS đọc đúng các tiếng có vần  trong bài đã học.  
3. Thái độ: 
- GD học sinh đọc đúng, viết chữ đẹp. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- GV: SGK, bảng . 
- HS: bộ ghép chữ tiếng việt, SGK , vở li 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
1. Ổn định tổ chức: 1’ 
2. Tiến trình tiết dạy. 

Tg Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

3’ 
1.Kiểm tra Đọc SGK 

 

2-3 HS đọc 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 

2. Bài mới: 
a.Hoàn 
thành  các 
bài tậpbuổi 
sáng. 
 
 
 
b. Củng cố 
kiến thức 
môn tiếng 
việt 

* Hoàn thành các tiết học buổi 
sáng 
- Những bạn nào chưa hoàn 
thành các tiết học buổi sáng. 
- GV kèm cặp một số hs làm 
bài chậm  
- GV cho bài phù hợp với 
những hs đã hoàn thành bài. 
 
* Củng cố lại những vần, tiếng, 
từ, câu đã học. 
- GV chép bảng phụ.  

 
 
- HS hoàn thành bài nốt các 
tiết buổi sáng 
 
- HS tự hoàn thành nốt các 
bài tập của buổi sáng mà 
mình chưa hoàn thành. 
- HS tự làm bài 
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1’ 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3’ 

 
 
 
 
 
 
 
* HS đọc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải lao 
 
Rèn viết  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Củng cố 
dặn dò: 
 

-  on, an, ân, ă - ăn, ôn, ơn, en, 
ên, in, un, yên, iên, uôn, ươn, 
bạn thân, gần gũi, khăn rằn, 
dặn dò, tay chân, cơn mưa, lá 
sen, con nhện, cuộn dây, con 
lươn, vườn nhãn, cuồn cuộn, 
con vượn, thôn bản, đèn pin, 
con giun, nhà in, xin lỗi, mưa 
phùn, đèn điện, con yến, viên 
phấn, yên ngựa. 
- Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi 
bơi lại bận rộn. 
- Sau cơn bão, kiến đen lại xây 
nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá 
khô về tổ. 
- Quan sát uốn nắn hs đọc cho 
đúng 
- GV quan tâm đặc biệt hs đọc 
bài còn  yếu. 
 
* hướng dẫn hs viết vở li 
- GVhướng dẫn viết mẫu vần,  
từ: an, ân, ăn, on, in, un, iên, 
yên, uôn, ươn,..... 
- Hướng dẫn điểm đặt bút, lia 
bút, kết thúc của các chữ. 
- HS nêu tư thế cách cầm bút 
để vở. 
Quan sát uốn nắn khi hs viết 
bài. 
 
* GV chỉ bảng cho HS đọc lại 
bài  
Tìm tiếng có chứa vần: in, un, 
iên, yên, uôn, an, on, in,..... 
Nhận xét tiết học – Tuyên 
dương những hs đọc bài tốt. 
 

HS luyện đọc  
 
 
- HS đọc cá nhân, đồng 
thanh. 
- đọc thi theo cặp, nhóm, tổ. 
- Đọc tiếng bất kì. 
 
- HS chỉ các tiếng có chứa 
vần đã học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS theo dõi cách viết 
 
- Viết trên không trung 
 
- HS thực hành viết vở 
 
 
 
HS đọc bài 
 

 
 
 

HƯỚNG DẪN HỌC 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức :  



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

- Hoàn thành các bài tập  buổi sáng. 
- Ôn luyện  môn tiếng việt đã học buổi sáng. 
- Luyện lại những vần, tiếng, từ, câu mà các em đã học. 
2. Kĩ năng:   
- Rèn cho hs đọc to rõ ràng, phát âm chuẩn âm, tiếng, từ, câu. 
- HS đọc đúng các tiếng có vần  trong bài đã học.  
3. Thái độ :  
- GD học sinh đọc đúng, viết chữ đẹp. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- GV: SGK, bảng . 
- HS: bộ ghép chữ tiếng việt, SGK , vở li 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
A. Ổn định tổ chức: 1’ 
B. Tiến trình tiết dạy. 

Tg Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

3’ 
1.Kiểm tra Đọc SGK 

 

2-3 HSđọc 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1’ 

2.Bài mới: 
a.Hoàn 
thànhcác 
bài tập buổi 
sáng. 
 
 
 
 
 
b. Củng cố 
kiến thức 
môn tiếng 
việt: 
 
* HS đọc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải lao 

 
* Hoàn thành các tiết học buổi 
sáng 
- Những bạn nào chưa hoàn 
thành các tiết học buổi sáng. 
 
- GV kèm cặp một số hs làm 
bài chậm  
- Gv cho bài phù hợp với 
những hs đã hoàn thành bài. 
 
* Củng cố lại những vần, 
tiếng, từ, câu đã học. 
- GV chép bảng phụ.  
-  ung, ưng, bông súng, sừng 
hươu, cây sung, trung thu, củ 
gừng, vui mừng, thung lũng, 
lừng lẫy. 
Không sơn mà đỏ 
Không gõ mà kêu 
Không khều mà rụng. 
 
- Quan sát uốn nắn hs đọc cho 
đúng 
- GV quan tâm đặc biệt hs đọc 
bài còn  yếu. 
 

 
- HS hoàn thành bài nốt các 
tiết buổi sáng 
- HS tự hoàn thành nốt các 
bài tập của buổi sáng mà 
mình chưa hoàn thành. 
- HS tự làm bài 
 
 
 
 
HS luyện đọc  
 
 
- HS đọc cá nhân, đồng 
thanh. 
- đọc thi theo cặp, nhóm, 
tổ. 
- Đọc tiếng bất kì. 
- HS chỉ các tiếng có chứa 
vần đã học 
 
 
 
 
 
 


